
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 5
Unit 17 Stories for children · L1–2 (tập 2 tr. 46–49)

Tuần 29

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Vocabulary: chọn từ trong khung điền vào chỗ trống

ran worked cooked sang

1. The ant  hard all day. 2. Mai  a song at school.

3. The hare  across the field. 4. My mum  dinner for us.

Bài 2: Circle the correct answer
1. Who are the main characters? – The … and the hare.

A crow B grasshopper C tortoise
2. How did the hare run? – He … fast. A ran B run C runs
3. The ant worked … in the summer. A beautiful B hard C good

Bài 3: Put the words in order
1. are Who characters? the main

2. did How run? the hare

3. sang The beautifully. grasshopper

Bài 4: Phonics – intonation: câu đọc lên giọng ↗ hay xuống giọng ↘?

1. The hare ran fast. A lên giọng ↗ B xuống giọng ↘
2. The ant worked hard. A lên giọng ↗ B xuống giọng ↘

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

Grandpa's story
Last night, Grandpa told me a story. The main characters are a cat and a little bird. The cat was lazy. He slept
all day. The bird worked hard. Every day, she flew far and collected food for her babies. One day, it rained a lot.
The cat was hungry, but the bird and her babies had a lot of food. They sang beautifully in their nest. I like the
story because the bird is clever and kind.

1. The writer likes the bird in the story. T F

2. The cat worked hard. T F

3. The bird collected food for her babies. T F

4. The babies were hungry when it rained. T F

Bài 6: Let's write

Write about your favourite story (3–4 sentences).
What's your favourite story? Who are the main characters? What did they do?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG ANH LỚP 5
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 29

Bài 1: Vocabulary: chọn từ trong khung điền vào chỗ trống

1. The ant worked hard all day.
2. Mai sang a song at school.
3. The hare ran across the field.
4. My mum cooked dinner for us.

Bài 2: Circle the correct answer

1. C (tortoise) 2. A (ran) 3. B (hard)

Bài 3: Put the words in order

1. Who are the main characters?
2. How did the hare run?
3. The grasshopper sang beautifully.

Bài 4: Phonics – intonation: câu đọc lên giọng ↗ hay xuống giọng ↘?

1. B (xuống giọng ↘) 2. B (xuống giọng ↘)

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

1. A (T)
2. B (F)
3. A (T)
4. B (F)

Bài 6: Let's write

Mẫu: My favourite story is The tortoise and the hare. The main characters are a tortoise and a hare.
The hare ran fast, but the tortoise won.
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